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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO     

              TẠI ĐÀ NẴNG                                                 

 

Số: 223/2022/QĐPT-HS 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

               Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2022 
 

    

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI  

ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
 

- Thành phần Hội đồng họp xét kháng nghị, khiếu nại tha tù trước thời 

hạn có điều kiện gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Quốc Cường 

Các Thẩm phán:                           Ông Phạm Việt Cường 

Ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thư ký Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

họp: Ông Quách Đức Dũng, Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Người bị kết án Lê Quốc T, sinh năm 1980; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: 284 

Đường B, Phường Y, thành phố T1, tỉnh Phú Yên đang chấp hành hình phạt tù 

tại Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 

Ngày 11/02/2022 Lê Quốc T có đơn xin tha tù trước thời hạn có điều 

kiện, đơn có xác nhận của Giám thị Trại giam Xuân Phước. 

Ngày 15/3/2022 Trại giam Xuân Phước có văn bản số 20/PĐN đề nghị 

tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Lê Quốc T. 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, ngày 21/4/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 

ban hành Quyết định số 20/2022/HSST-QĐ đã quyết định: Không chấp nhận đề 

nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Lê Quốc T, sinh năm 1980; nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở: 284 Đường B, Phường Y, thành phố T1, tỉnh Phú Yên; 

nghề nghiệp: Cử nhân xây dựng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Tòng và con 

bà Trương Thị Lý. 

Ngày 26/4/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên ban 

hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 517/QĐ-VKS-P8 với nội dung: 

Kháng nghị Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 20/2022/HSST-QĐ 

ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đối với phạm nhân Lê Quốc 

T. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm sửa quyết 
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định nói trên theo hướng chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện 

đối với phạm nhân Lê Quốc T.    

Ngày 05/5/2022 phạm nhân Lê Quốc T có đơn khiếu nại đối với Quyết 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 20/2022/HSST-QĐ ngày 21/4/2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham 

gia phiên họp phát biểu ý kiến.  

XÉT THẤY: 

[1]. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết 

án Lê Quốc T được lập đúng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.  

[2]. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2017/HS-ST ngày 10/5/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử bị cáo Lê Quốc T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 với mức hình 

phạt 09 (chín) năm tù.  

Bản án hình sự phúc thẩm số 387/2017/HS-PT ngày 25/11/2019 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê 

Quốc T và xử phạt bị cáo 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

[3]. Qúa trình thi hành án phạt tù, phạm nhân Lê Quốc T chấp hành 

nghiêm nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và được xếp loại 

tốt; có nơi cư trú rõ ràng; thi hành xong án phí HSST, bồi thường dân sự và đã 

được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.  

Xét thấy: Lê Quốc T bị xét xử theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 quy định khung hình phạt đến tù chung thân, là tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng. Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “Người đanh chấp 

hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

66 của Bộ luật Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn...”. Như vậy pháp luật 

không bắt buộc phải, mà là có thể được tha tù trước thời hạn khi phạm nhân có 

đủ điều kiện; việc tha tù trước thời hạn do Hội đồng xem xét trên cơ sở các căn 

cứ của pháp luật. Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 

24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “Khi xét 

tha tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để bảo đảm 

việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, ... ”. Đến nay thời gian chấp hành hình phạt tù của phạm nhân Lê 

Quốc T còn nhiều và cần có thời gian thử thách. Do đó Hội đồng họp xét phúc 

thẩm thấy rằng: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 20/2022/HSST-

QĐ ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên không chấp nhận đề nghị 

tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Lê Quốc T, sinh năm 1980; nơi 
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ĐKNKTT và chỗ ở: 284 Đường B, Phường Y, thành phố T1, tỉnh Phú Yên; 

nghề nghiệp: Cử nhân xây dựng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Tòng và con 

bà Trương Thị Lý là có căn cứ, đúng pháp luật. Không chấp nhận Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 517/QĐ-VKS-P8 ngày 26/4/2022 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên và khiếu nại của phạm nhân Lê Quốc T, 

giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 361của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Điều 66 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 

04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-

HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn 

có điều kiện. Không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 517/QĐ-

VKS-P8 ngày 26/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên 

và khiếu nại của phạm nhân Lê Quốc T, giữ nguyên Quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện số 20/2022/HSST-QĐ ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Yên. 

2. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

3. Phạm nhân Lê Quốc T và Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên có trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Các Thẩm phán                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp 

 

 

 (Đã ký)     (Đã ký) 

 

Phạm Việt Cường     Nguyễn Tấn Long                Trần Quốc Cường 

 


